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           PHÒNG ĐÀO TẠO

STT LỚP HỌ           VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

Đặng Thị Ngọc Huyền Giáo dục thể chất 0

Đinh Thị Kim Liên Hóa đại cương-Vô cơ 2

Tin học 3

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Tin học 3

Giáo dục thể chất

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Tin học 3

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Dương Phi  Nhung Tin học 3

Tin học 3

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Sinh học và di truyền 2

Ngoại ngữ 1 3

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Huỳnh Thị Thanh Vân Hóa đại cương-Vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Nguyễn Thúy Kiều Hóa đại cương-Vô cơ 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Lê Thị Kim Ngân Chính trị 5

Nông Thị Minh Nguyệt Hóa đại cương-Vô cơ 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

2

MyPhạm Hoàng Gia 
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 ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 1

TâmNguyễn 

LamNguyễn Quỳnh 

WooPark Kwang  

NhiTôn Nữ Quỳnh 

NgânNguyễn Hoài Thu 

1

TràNguyễn Thị 

Cao đẳng

 Dược 8A

Cao đẳng 

Dược 8B
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SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

1
Cao đẳng

 Dược 8A

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Lê Nguyễn Quang Vũ Hóa đại cương-Vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Tin học 3

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Nguyễn Thị Kim Dung Ngoại ngữ 1 3

Trần Huỳnh Nhật Hà Giáo dục thể chất

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Huỳnh Thị Thanh Phương Ngoại ngữ 1 3

Giáo dục thể chất

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Tin học 3

Hóa đại cương-Vô cơ 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Ngoại ngữ 1 3

Tin học 3

Tin học 3

Y đức 2

Hóa đại cương-Vô cơ 2

3

2

ThủyĐinh Nguyễn Thu 

Cao đẳng 

Dược 8B

Cao đẳng

 Dược 8C

ViTrần Thị Tường 

ToànNguyễn Văn 

ThưPhan Thị Huyền 

ThoaNguyễn Thị Kim 

PhúcLê Hoàng Thiên 

BăngHồ Hà Huệ 
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1
Cao đẳng

 Dược 8A

Chính trị 5

Ngoại ngữ 1 3

Nguyễn Thị Hạ Uyên Ngoại ngữ 1 3

Lê Lâm  Vũ Ngoại ngữ 1 3

Trần Thị Kim Yến Giáo dục thể chất

Nguyễn Thị Mỹ Châu Ngoại ngữ 1 3

Phạm Thị Kim Chi Hóa đại cương-vô cơ 2

Nguyễn Thị Kim Cúc Hóa đại cương-vô cơ 2

Nguyễn Phạm Quốc Đô Hóa đại cương-vô cơ 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Ngoại ngữ 1 3

Hóa đại cương-vô cơ 2

Võ Hoàng  Long Hóa đại cương-vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Ngoại ngữ 1 3

Tin học 3

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Nguyễn Lê Hoài My Hóa đại cương-vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Tin học 3

Lê Thị Yến Nhi Hóa đại cương-vô cơ 2

Phùng Thị Yến  Nhi Hóa đại cương-vô cơ 2

Huỳnh Tấn Tài Ngoại ngữ 1 3

Đặng Nguyễn Ngọc Thắng Hóa đại cương-vô cơ 2

Trần Tựu Hóa đại cương-vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Hóa đại cương-vô cơ 2

Trần Ngọc Như Ý Hóa đại cương-vô cơ 2

Giáo dục thể chất

Sinh học di truyền 2

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Ngoại ngữ 1 3

Nguyễn Hữu Đạt Giáo dục thể chất

Nguyễn Trung Huy Hóa đại cương-vô cơ 2

3

4

5

Cao đẳng 

Dược 8C

Cao đẳng

 Dược 8D

HươngDương Thị Thu 

MinhNguyễn Văn 

HiềnNguyễn Thị Thanh 

TrâmNguyễn Thị Thanh 

Cao đẳng 

Dược 8E

XuânNguyễn Thị Ái 

NgọcHuỳnh Nguyễn Khánh 

ChiHoàng Thị Quỳnh 
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1
Cao đẳng

 Dược 8A

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Sinh học di truyền 2

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Ngoại ngữ 1 3

Giáo dục thể chất

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Chính trị 5

Giáo dục thể chất

Sinh học di truyền 2

Hóa đại cương-vô cơ 2

Y đức 2

Ngoại ngữ 1 3

Võ Thị Nhật Thảo Ngoại ngữ 1 3

Lê Huỳnh Bảo Trân Sinh học di truyền 2

Nguyễn Minh Quốc Việt Sinh học di truyền 2

Cà Thị Xiếng Hóa đại cương-vô cơ 2

Nguyễn Thị Nhã Ý Hóa đại cương-vô cơ 2

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Nguyễn Thị Nhật Hằng Cấu tạo CN cơ thể người 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Giáo dục thể chất

Tin học 3

Y đức-KNGT-GDSK 4

Đào Thị Phương Thảo Cấu tạo CN cơ thể người 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Giáo dục thể chất

Y đức-KNGT-GDSK 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

5

6

7
Cao đẳng

Điều dưỡng 13B

DinhTrần Thị Kiều 

ThảoHoàng Thị 

NgọcCù Khánh Bảo

HânNguyễn Thị Ngọc 

BiểnPhạm Văn 

ThảoTrương Thu

CúcVõ Thị Thanh 

Cao đẳng

Điều  dưỡng 13A

Cao đẳng

 Dược 8E

HòaHuỳnh Thị Hiếu 

TrâmNguyễn Ngọc Bảo 
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1
Cao đẳng

 Dược 8A

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Giáo dục thể chất

Tin học 3

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Giáo dục thể chất

Tin học 3

Nguyễn Thị Ngọc Thoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Cấu tạo CN cơ thể người 4

Y đức-KNGT-GDSK 4

Cấu tạo CN cơ thể người 4

Điều dưỡng cơ sở 1 4

Y Thun Niê Hra Sinh lý 2

Lê Nhật Quỳnh Giáo dục thể chất

Giải phẫu 3

Giáo dục thể chất

Sinh lý 2

Tin học 3

Vật lý đại cương-Lý sinh 2

Vi sinh-Ký sinh trùng 2

Y đức 2

Giải phẫu 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Giải phẫu 3

Giáo dục thể chất

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Sinh học và di truyền 2

Y đức 2

Giải phẫu 3

Giáo dục thể chất

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Giải phẫu 3

Giáo dục thể chất

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

NhưTrương Quỳnh 

PhươngHồ Xuân 

7

8

9

Cao đẳng

 KT Hình ảnh 

y học 11

Cao đẳng

KT Xét nghiệm

y học 11

Cao đẳng

Điều dưỡng 13B

VânTrần Thiên 

QuốcNguyễn Bảo 

An Đỗ Thanh 

ThuầnNguyễn Trọng 

 HiếuVõ Trung

NguyênNguyễn Đình Gia 

PanhNguyễn Lê Sâm 
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1
Cao đẳng

 Dược 8A

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Giáo dục thể chất

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Giải phẫu 3

Giáo dục thể chất

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Sinh học và di truyền 2

Tin học 3

Y đức 2

Nguyễn Thảo Vy Giáo dục thể chất

Chính trị 5

Giải phẫu 3

GDTC

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Sinh lý 2

Y đức 2

Nguyễn Thị Oanh Kiều Pháp luật 2

Giải phẫu 3

Sinh lý 2

Giải phẫu 3

Sinh lý 2

Y đức 2

Chính trị 5

Giải phẫu 3

GDTC

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Sinh lý 2

Y đức 2

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO

9

10

Cao đẳng 

KT Phục hồi chức 

năng 1

11 TrúcTrần Vũ Thanh 

Định

Vũ

Tú

Trường

Trung

PhươngHồ Xuân 

Cao đẳng

KT Xét nghiệm

y học 11

Cao đẳng

KT Phục hình răng 

1

Lê Quốc 

Lương Công  

Bùi Anh 

Nguyễn Văn 

Lê Thành 


